PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN

	TT
	Ngành đào tạo
	Ngành đúng
	Ngành phù hợp
	Ngành gần

	1
	Kỹ thuật cơ khí

(852.0103)
	Kỹ thuật Cơ khí; Cơ khí Chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Chế tạo máy
	Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Cơ khí động lực; 

Cơ kỹ thuật; 

Gia công áp lực; Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

Công nghệ Cơ điện tử.
	Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy; Kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật Công nghiệp; Kỹ thuật không gian; SPKT Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật tàu thủy; Kỹ thuật vật liệu (chuyên ngành/hướng chuyên sâu: Cơ học biến dạng và cán kim loại); Kỹ thuật in.

	2
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

(852.0216)
	Các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Điện khí hóa xí nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.
	Kỹ thuật điện, Hệ thống điện, SPKT Điện; Kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử…

	3
	Kỹ thuật điện

(852.0202)


	Các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật điện như Hệ thống điện, Thiết bị điện, Kỹ thuật điện
	Các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ Kỹ thuật điện.


	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, SPKT Điện….

	4
	Kỹ thuật điện tử

(852.0203)
	Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
	Kỹ thuật máy tính; Toán ứng dụng; KTĐK và TĐH; Công nghệ thông tin; SPKT Điện; SPKT Điện tử; Vật lý kỹ thuật; Cơ điện tử

	5
	Kỹ thuật viễn thông

(852.0208)
	Kỹ thuật điện tử, viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông.
	Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
	Kỹ thuật máy tính; Công nghệ KT máy tính; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; An toàn thông tin; Kỹ thuật Ra đa - dẫn đường; Toán ứng dụng; KTĐK và TĐH; Công nghệ KTĐK và TĐH; SPKT Điện; SPKT Điện tử; Vật lý Kỹ thuật; Cơ điện tử.

	6
	Kỹ thuật cơ khí động lực

(852.0116)
	Nhóm ngành Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Máy Xây dựng và Công nghệ Kỹ thuật Ô tô).
	Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí và Cơ kỹ thuật; SPKT Công nghiệp hướng chuyên sâu về (Cơ khí; Cơ học; Ô tô)
	Các ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật; Khoa học tự nhiên …




